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	KẾT QUẢ THỂ CHẾ HÓA

	1
	NHỮNG NỘI DUNG CẢI CÁCH ĐÃ ĐƯỢC THỂ CHẾ HÓA 

	1.1
	Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu; đối với những ngành nghề đặc biệt, người lao động được quyền nghỉ hưu sớm, hoặc muộn hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu chung.
	Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu

	1.2
	Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hoá các quy trình, thủ tục đăng ký, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
	Đề án: “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan” (Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

	





1.3
	Thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ:
“Thực hiện điều chỉnh trợ cấp hưu trí xã hội theo khả năng cân đối của ngân sách nhà nước; lương hưu cơ bản được điều chỉnh chủ yếu dựa trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, khả năng của Quỹ bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước; quan tâm điều chỉnh thoả đáng đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ”.
	


- Thực hiện trong các lần điều chỉnh lương hưu theo tinh thần Đề án thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ.
- Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

	
	Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cách tính lương hưu, bảo đảm công bằng giữa nam và nữ, giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, kết hợp hài hoà các nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa người có mức lương cao với người có mức lương thấp để thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong các đối tượng hưởng chế độ hưu trí.
	

	1.4
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội, bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội.
	- Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.
- Xây dựng bộ tiêu chí làm cơ sở đánh giá kết quả thực nhiệm vụ và chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội.

	1.5
	Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW. Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.
	- Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam.
- Quyết định số 856/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.


	2
	NHỮNG NỘI DUNG DỰ KIẾN THỂ CHẾ HÓA TRONG DỰ THẢO LUẬT BHXH (SỬA ĐỔI)

	2.1
	Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng
	- Công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo[footnoteRef:1], đồng thời giao Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ (Điều 27). [1:  kế thừa một phần quy định về trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi đang được quy định tại Luật Người cao tuổi.] 

- Người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng BHXH (bao gồm cả bắt buộc và tự nguyện) mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu (chưa đủ 15 năm đóng) và cũng chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (chưa đủ 75 tuổi) thì được lựa chọn hưởng trợ cấp hàng tháng (thấp nhất bằng với mức trợ cấp hưu trí xã hội) cho thời gian trước khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tùy thuộc vào thời gian đóng, tiền lương, thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động; đồng thời trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng thì được hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đảm bảo.

	2.2
	Sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí
	Giảm số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm.

	2.3
	Điều chỉnh tỉ lệ tích luỹ để đạt tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa phù hợp với thông lệ quốc tế:
“Sửa đổi cách tính lương hưu theo hướng giảm tỉ lệ tích luỹ, bảo đảm khả năng cân đối quỹ hưu trí trong dài hạn, phù hợp với thông lệ quốc tế. Có lộ trình điều chỉnh kéo dài thời gian tham gia bảo hiểm xã hội thực tế, bảo vệ quyền lợi của người hưởng chế độ hưu trí theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng và chia sẻ phù hợp.”
	- Quy định công thức tính lương hưu đối với người có thời gian đóng BHXH dưới 20 năm đối với nam đồng bộ với quy định giảm thời gian đóng tối thiểu để hưởng lương hưu xuống 15 năm và quy định tỷ lệ hưởng lương hưu đối với người có thời gian đóng dưới 15 năm để thực hiện các Hiệp định về BHXH mà Việt Nam ký kết với các nước.
- Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu/điều kiện về tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động năm 2019.
- Bổ sung quy định nhằm khuyến khích người lao động tham gia BHXH dài hơn, tiếp tục làm việc và đóng BHXH sau tuổi nghỉ hưu.

	2.4
	Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sang các nhóm đối tượng khác hướng tới chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với toàn bộ người lao động có việc làm, có thu nhập và tiền lương khi có đủ điều kiện cần thiết.
	- Bổ sung đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với (i) Chủ hộ kinh doanh; (ii) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương; (iii) Người lao động làm việc không trọn thời gian; (iv) Dân quân thường trực.
- Quy định việc tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cả trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

	2.5
	Nghiên cứu thiết kế các gói bảo hiểm xã hội ngắn hạn với mức đóng, mức hưởng, phương thức giao dịch phù hợp với người lao động trong khu vực phi chính thức.
	Chế độ thai sản đối với BHXH tự nguyện

	2.6
	Có quy định phù hợp để giảm tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo hướng tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí, giảm quyền lợi nếu hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
	- Các quy định gián tiếp: khuyến khích người lao động không hưởng BHXH một lần như: (1) giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu (từ 20 năm xuống còn 15 năm, không áp dụng đối với người hưởng BHXH một lần); (2) tăng tính hấp dẫn, thu hút tạo điều kiện để người dân tham gia BHXH tự nguyện; (3) bổ sung quy định liên kết tầng trợ cấp hưu trí xã hội với BHXH cơ bản thông qua quy định người lao động có thời gian đóng BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu nếu không nhận BHXH một lần.
- Quy định trực tiếp về BHXH một lần: 02 phương án điều chỉnh quy định về hưởng BHXH một lần.

	2.7
	Sửa đổi các quy định để khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội thời gian dài hơn, từng bước tăng tuổi nghỉ hưu bình quân, tăng tỉ lệ giảm trừ tiền lương hưu đối với người lao động muốn nhận chế độ hưu trí sớm.
	- Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu/điều kiện về tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động năm 2019.
- Bổ sung quy định nhằm khuyến khích người lao động tham gia BHXH dài hơn, tiếp tục làm việc và đóng BHXH sau tuổi nghỉ hưu.

	2.8
	Đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả
	- Danh mục đầu tư và phương thức đầu tư;
- Từng bước đa dạng hóa danh mục đầu tư, cơ cấu và phương thức đầu tư phù hợp với năng lực và cơ sở vật chất của tổ chức đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội; ưu tiên đầu tư vào Trái phiếu Chính phủ, nhất là Trái phiếu Chính phủ dài hạn.
- Quản lý hoạt động đầu tư.

	2.9
	Hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, nhất là đối với các hành vi trốn đóng, trục lợi BHXH.
Nâng cao tính tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội thông qua thực hiện đồng bộ các biện pháp hành chính, kinh tế, tư pháp để tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội, đi đôi với chú trọng tăng số người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội, đặc biệt là chế độ hưu trí.
	- Bổ sung nội dung quy định về thu, đóng BHXH.
- Giải thích rõ “trốn đóng BHXH”, đảm bảo thống nhất trong việc xử lý vi phạm hành chính làm cơ sở thực hiện xử lý hình sự theo Điều 216 Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 05 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
- Bổ sung các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp cố tính trốn đóng BHXH: Ngừng cấp sử dụng hóa đơn; Cấm xuất cảnh đối với chủ doanh nghiệp trốn đóng BHXH; Giao thầm quyền khởi kiện ra Toà án đối với người sử dụng lao động vi phạm quy định về đóng cho cả công đoàn và cơ quan BHXH.
- Bổ sung trách nhiệm của người sử dụng lao động “Phải bồi thường cho người lao động theo quy định của pháp luật nếu không tham gia hoặc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không đầy đủ, kịp thời theo quy định của Luật mà gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động”.

	2.10
	Sửa đổi quy định về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của người lao động. 
	Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) quy định cụ thể hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, theo đó tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là tiền lương tháng, bao gồm mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác, được trả thường xuyên và ổn định trong mỗi kỳ trả lương. Trên cơ sở đó, Chính phủ quy định chi tiết nhằm xác định cụ thể các khoản phải đóng, không phải đóng BHXH bắt buộc; việc xác định tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH đối với trường hợp thỏa thuận trả lương theo giờ, ngày, tuần và theo sản phẩm, khoán.

	3
	NHỮNG NỘI DUNG THỂ CHẾ HÓA TRONG CÁC LUẬT KHÁC, THỜI ĐIỂM KHÁC

	3.1
	Tăng cường sự liên kết, hỗ trợ giữa các chính sách bảo hiểm xã hội cũng như tính linh hoạt của các chính sách nhằm đạt được mục tiêu mở rộng diện bao phủ:
“Nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chú trọng không chỉ các giải pháp xử lý hậu quả thông qua việc chi trả trợ cấp thất nghiệp, đào tạo đáp ứng yêu cầu của công việc mới, giới thiệu việc làm mà cần chú ý thoả đáng đến các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động.”
	Thể chế hóa trong sửa đổi Luật Việc làm (nội dung liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp).

	3.2
	Nghiên cứu điều chỉnh tỉ lệ đóng vào Quỹ bảo hiểm xã hội theo hướng hài hoà quyền lợi giữa người sử dụng lao động và người lao động.
	- Luật BHXH năm 2006 đã có lộ trình tăng tỷ lệ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất từ năm 2010 đến năm 2014 (cứ hai năm một lần đóng thêm 1% tăng từ 5% lên 8%, người sử dụng lao động tăng từ 11% lên 14%).
- Luật BHXH năm 2014 đã có nhiều điều chỉnh (công thức tính lương hưu, tuổi nghỉ hưu của người bị suy giảm khả năng lao động,...), đặc biệt việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của Bộ luật Lao động năm 2019 đã góp phần cải thiện đáng kể khả năng cân đối dài hạn của quỹ hưu trí và tử tuất.
- Không thể điều chỉnh giảm tỷ lệ đóng vào quỹ BHXH, hiện nay quỹ ốm đau và thai sản hàng năm cơ bản không có kết dư; quỹ hưu trí và tử tuất mới đang dần đảm bảo cân đối lâu dài. 
- Trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, việc điều chỉnh tăng tỷ lệ đóng của người lao động hay người sử dụng lao động đều không phù hợp trong bối cảnh hiện nay.
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